
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Định mức Miễn / giảm  Số tiền  Học phí đã nộp  Học phí còn nợ 

1 16050320 Bùi  Kim Anh 09/21/1998 QH-2016-E KETOAN 4450000  -    4,450,000 -             4,450,000   

2 16050344 Lương  Thanh Bình 10/04/1998 QH-2016-E KETOAN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

3 16050422 Nguyễn  Mai Loan 06/17/1998 QH-2016-E KETOAN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

4 16051989 Nguyễn  Thị Thùy Linh 09/14/1998 QH-2016-E KETOAN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

5 16052179 Nguyễn  Thị Ngọc Bích 05/01/1997 QH-2016-E KETOAN 4450000  -    4,450,000 -             4,450,000   

6 16050038 Lê  Huy Đức 06/20/1998 QH-2016-E KINHTE 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

7 16051753 Nguyễn  Thị Hường 12/08/1998 QH-2016-E KINHTE 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

8 16051759 Nguyễn  Khánh Linh 02/14/1997 QH-2016-E KINHTE 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

9 16051765 Dương  Quỳnh Mai 12/30/1997 QH-2016-E KINHTE 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

10 16051773 Nguyễn  Tá Hồng Ngọc 04/08/1998 QH-2016-E KINHTE 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

11 16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE 4450000  3,115,000  1,335,000 -                1,335,000   

12 16050232 Nguyễn  Đàm Đức Khánh 03/08/1998 QH-2016-E KTPT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

13 16050536 Nguyễn  Hồng Gấm 02/27/1998 QH-2016-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

14 16050603 Tống  Thị Khánh Linh 12/01/1998 QH-2016-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

15 16051872 Dương  Ngọc Nam 07/23/1998 QH-2016-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

16 16052162 Trương  Thị Hạnh 03/30/1997 QH-2016-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

17 16052244 Lương  Thị Bùi Diễm 02/27/1998 QH-2016-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

18 16050993 Quách  Thị Hoài Thương 02/16/1998 QH-2016-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

19 16051410 Bùi  Thị Diễm 11/09/1998 QH-2016-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

20 16051435 Phạm  Đức Huy 02/09/1998 QH-2016-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

21 16051451 Nguyễn  Thị Lan 09/10/1998 QH-2016-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

22 16052238 Vũ  Văn Uân 11/12/1997 QH-2016-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

23 16051344 Mai  Thanh Sang 09/21/1998 QH-2016-E TCNH 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

24 16051590 Phạm Ngọc Huyền 10/25/1998 QH-2016-E TCNH 4450000  -    4,450,000 -             4,450,000   

25 16051597 Phạm  Thị Hương 04/01/1998 QH-2016-E TCNH 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

26 16052208 Nguyễn  Hải Anh 06/08/1998 QH-2016-E TCNH 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

27 16052286 Nguyễn Anh Đức 05/01/1998 QH-2016-E TCNH 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

28 16051380 Bùi Đức Tuấn 05/13/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

29 17050510 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

30 17050523 Lê Thị Thảo 06/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

31 17050539 Phạm Thị Hà Vy 02/05/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

32 17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

33 17050024 Đinh Thị Duyên 10/09/1999 QH-2017-E KINH TẾ 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

34 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINH TẾ 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

35 17050122 Nguyễn Hữu Đông 03/24/1999 QH-2017-E KTPT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

36 17050125 Lê Hương Giang 01/02/1999 QH-2017-E KTPT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

37 17050151 Nguyễn Hà My 04/08/1999 QH-2017-E KTPT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

38 17050772 Mua Mí Tủa 11/21/1998 QH-2017-E KTPT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

39 17050190 Quách Thị Lan Anh 11/18/1999 QH-2017-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

40 17050206 Vũ Thị Đào 01/15/1999 QH-2017-E KTQT 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

41 17050001 Nguyễn Sơn Tùng 12/20/1999 QH-2017-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

42 17050323 Nguyễn Thu Hoài 05/27/1999 QH-2017-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

43 17050328 Đinh Thị Huyền 07/04/1999 QH-2017-E QTKD 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

44 17050407 Nguyễn Thu Hiền 11/05/1999 QH-2017-E TCNH 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

45 18050142 Trương Văn Sinh 05/01/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

46 18050156 Nguyễn Thị Thúy 08/25/2000 QH-2018-E KINH TẾ 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

47 18050188 Vi Thị Hồng 10/26/1999 QH-2018-E KINH TẾ 1 4450000  3,115,000  1,335,000 -                1,335,000   
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48 18050189 Hoàng Thùy Linh 02/28/1999 QH-2018-E KINH TẾ 1 4450000  3,115,000  1,335,000 -                1,335,000   

49 18050191 Thào A Du 09/07/1999 QH-2018-E KINH TẾ 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

50 18050035 Ma Thị Duyên 03/05/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 4450000  3,115,000  1,335,000 -                1,335,000   

51 18050039 Nguyễn Thị Hà 09/10/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

52 18050135 Bùi Văn Quang 09/24/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

53 18050163 Lê Thuỷ Tiên 07/12/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

54 18050223 Nguyễn Văn Giang 07/05/2000 QH-2018-E KTPT 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

55 18050271 Nguyễn Thùy Linh 01/06/2000 QH-2018-E KTPT 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

56 18050277 Trần Hoàng Long 02/23/2000 QH-2018-E KTPT 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

57 18050279 Lê Lưu Ly 12/23/1999 QH-2018-E KTPT 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

58 18050281 Nguyễn Thị Ly 08/30/2000 QH-2018-E KTPT 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

59 18050329 Trần Đức Thiện 12/23/2000 QH-2018-E KTPT 1 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

60 18050243 Nguyễn Thị Hoa 11/14/2000 QH-2018-E KTPT 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

61 18050262 Phạm Thị Khánh Huyền 10/28/2000 QH-2018-E KTPT 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

62 18050272 Phan Cao Thùy Linh 09/04/2000 QH-2018-E KTPT 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

63 18050328 Đinh Nhật Thiên 02/13/2000 QH-2018-E KTPT 2 4450000  -    4,450,000 -                4,450,000   

Danh sách gồm 63 sinh viên
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